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KẾ HOẠCH  

Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã nông lâm nghiệp,  

thủy sản năm 2024  

 

Thực hiện Văn bản số 2869/UBND-KT ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024, Sở 

Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả phát triển Hợp tác xã nông lâm nghiệp, 

thủy sản (HTX) năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 

2023 

1. Đánh giá dựa trên các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

hợp tác xã, tổ hợp tác 

a) Số lượng HTX, THT 

- Về Hợp tác xã: Đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh có 427 HTX hoạt động 

trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong năm đã hướng dẫn thành lập 

mới 17 HTX, giải thể 02 HTX.  

- Về Tổ hợp tác: Đến nay toàn tỉnh có 43 tổ hợp tác đang hoạt động, sản xuất 

kinh doanh các lĩnh vực nông lâm sản và thủy sản (Trong đó có 13 tổ hợp tác trồng 

trọt, 26 tổ hợp tác chăn nuôi, 03 tổ hợp tác thuỷ sản, 01 tổ hợp tác tổng hợp). 

b) Số thành viên, lao động làm việc  

Tổng số thành viên HTX hiện có là 8.583 thành viên. Trong đó số thành viên 

mới tham gia HTX là 129 thành viên. Số lao động thường xuyên trong HTX là 

4.192 người (số lao động là thành viên HTX là 1.520 người). 

- Tổng số thành viên các Tổ hợp tác là 475 thành viên, tổng số vốn góp là 

18.592,1 triệu đồng. 

c) Về trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã 

Bộ máy quản lý của các HTX đã được cơ cấu gọn nhẹ, mỗi HTX có từ 3-5 

người, gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán, thủ quỹ và cán bộ kỹ thuật 

trong HTX. Cụ thể bộ máy quản lý HTX gồm có 1.663 người, trong đó: 

- Số cán bộ có trình độ Đại học, trên Đại học: 244 người, chiếm 14,7%; 

- Số cán bộ có trình độ Cao đẳng: 92 người, chiếm 5,5%; 

- Số cán bộ có trình độ Trung cấp: 360 người, chiếm 21,6%; 

- Số cán bộ qua học nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ: 374 người, chiếm tỷ lệ 22,4%. 
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- Số cán bộ chưa qua đào tạo: 595 người, chiếm 35,8%. 

3. Đánh giá tác động của HTX, THT tới thành viên, kinh tế hộ thành viên (về 

kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội) 

Các HTX ngày càng phát huy vai trò là “hạt nhân”, “lực lượng cốt lõi” trong 

phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hoạt động các HTX có nhiều chuyển biến tích 

cực giúp các thành viên sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và sản xuất theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bước đầu có HTX tham gia 

xuất khẩu sản phẩm. Có 104 chủ thể là HTX có sản phẩm OCOP với 147 sản phẩm 

được xếp hạng từ 3 sao trở lên (trong tổng số 191 sản phẩm, chiếm tỷ lệ 77%). Toàn 

tỉnh có 57 HTX áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ (trong đó có 45 

HTX với 530,7 ha được tổ chức trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; 10 HTX 

tổ chức chăn nuôi VietGAHP; 02 HTX tổ chức sản xuất cá VietGAP); 77 HTX có 

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ cho 82 sản phẩm ... Số lượng HTX 

tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn ngày càng tăng, phát huy hiệu quả. 

4. Một số mô hình hoạt động hiệu quả theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi 

giá trị, ứng dụng công nghệ cao 

a) Hợp tác xã Sơn Trà 

- Địa chỉ: Thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.  

- Ngày thành lập: 14/6/2018 

- Điện thoại : 0972 808 055.   - Email: sontratq@gmail.com .  

- Website: http://cheshantuyethongthai.com.vn 

- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh: Sản xuất, dịch vụ tiêu thụ Chè Shan; sản 

xuất và tiêu thụ Rau. 

- Tổng số thành viên của HTX: 20 thành viên. 

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất: Sản xuất, dịch vụ tiêu thụ Chè Shan (với tổng 

diện tích vùng nguyên liệu chè Shan trên địa bàn xã là 64 ha, trong đó có 29 ha chè 

cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có 35 ha chè trồng trên 25 năm tuổi, có 21 ha chè Shan 

của HTX đã hoàn thành chuyển đổi theo hướng hữu cơ năm thứ nhất. Tổ chức sản 

xuất chè theo tiêu chuẩn ISO. HTX mở cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của 

HTX và các sản phẩm OCOP tại xã Hồng Thái phục vụ khách du lịch. Có 03 sản 

phẩm OCOP, trong đó có 02 sản phẩm 4 sao, 01 sản phẩm 3 sao. Hiện nay HTX 

đang hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP 5 sao trình Trung ương thẩm định, công 

nhận. Liên kết với các hộ dân trong khu vực để trồng và tiêu thụ sản phẩm Chè 

Shan nguyên liệu. 

- Sản xuất: Trồng và chế biến Chè Shan hữu cơ 

- Ứng dụng công nghệ cao: Sản xuất Hữu cơ. 

b) HTX chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Tâm 

mailto:sontratq@gmail.com
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- Địa chỉ: Thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.  

- Điện thoại: 0982.529.022. 

- Ngày thành lập: 28/6/2017. 

- Số lượng thành viên: 38 thành viên. 

- Quy mô sản xuất: Tổ chức sản xuất và ký hợp đồng tiêu thụ dưa chuột, với quy 

mô 180 ha, liên kết với trên 1.200 hộ trồng 170 ha dưa chuột trên địa bàn tỉnh.  

 - Vốn điều lệ: 400 triệu đồng. 

c) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh 

- Địa chỉ: Thôn 17, xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang. 

- Ngày thành lập: 13/7/2017. 

- Điện thoại: 0914287527. 

- Số thành viên: 07 thành viên. 

- Vốn điều lệ: 1,5 tỷ đồng. 

- Quy mô sản xuất: vùng nguyên liệu trên 50 ha chè, trong đó trên 20 ha chè 

được cấp chứng nhận VietGAP. HTX đã đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết 

bị để sản xuất, chế biến chè tạo nhiều sản phẩm phù hợp thị hiếu của thị trường 

tiêu dùng.  

- HTX chú trọng đến hoạt động sản xuất nguyên liệu chè búp tươi và phục vụ 

cho chế biến sản phẩm chè khô của HTX. Tổng diện tích nguyên liệu là 25 ha chè, 

được trồng bằng các giống chè Ngọc Thúy, Bát tiên, LDP1; sản lượng đạt 125 tấn 

nguyên liệu. Toàn bộ diện tích được áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có 

5 ha chè Ngọc Thúy được Tổ chức chứng nhận sản xuất tiêu chuẩn VietGAP. 

- HTX chú trọng quan tâm đến sự phát triển của địa phương như thành lập 

chuỗi liên kết cung ứng sản phẩm thực phẩm an toàn, HTX đã thực hiện liên kết 

sản xuất tạo vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị với HTX Dịch vụ sản xuất, chế 

biến chè Kim Quan, huyện Yên Sơn và Tổ sản xuất chè tại xã Tú Thịnh huyện Sơn 

Dương để bao tiêu nguyên liệu chè búp tươi. 

- HTX đã xây dựng và đăng ký nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc với sản phẩm 

chè xanh Ngọc Thúy tại Cục Sở hữu trí tuệ, đăng ký sản phẩm tham gia chu trình 

OCOP. Năm 2020, Hợp tác có 07 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được 

UBND tỉnh công nhận đạt 3 sao, 4 sao (04 sản phẩm 4 sao và 03 sản phẩm 3 sao). 

d) Hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đông Thịnh, Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Giấy chứng nhận đăng ký HTX số: 5000852317 do Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Sơn Dương cấp đăng ký ngày 08/6/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 1 

ngày 05/10/2022, do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Dương cấp. 
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- Cơ cấu tổ chức: HTX gồm có 07  thành viên, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT 

kiêm Giám đốc, 01 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc, 01 kế toán, 12 thành 

viên HTX. 

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.  

- Ngành, nghề kinh doanh: Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn; chế biến, bảo 

quản thịt và các sản phẩm từ thịt; bán buôn, bán lẻ thực phẩm, lương thực, đồ 

uống; trồng rau…. 

HTX tổ chức chăn nuôi lợn khép kín đạt chuẩn VietGAHP, quy trình chăn 

nuôi luôn bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, các khâu sản xuất đều 

được kiểm soát và truy xuất đảm bảo an toàn từ nguồn thức ăn, nước uống, người 

ra vào trại, vận chuyển hàng, xuất bán lợn... Lợn được chăn nuôi theo quy trình 

nghiêm ngặt tiêu chuẩn 3F quốc tế tiên tiến nhất được áp dụng trong ngành chăn 

nuôi hiện nay. Với quy mô chăn nuôi hiện nay với gần 200 con lợn nái và trên 

2.000 con lợn thương phẩm, trung bình mỗi tháng, HTX cung cấp cho thị trường 

trên 20 tấn lợn thịt bảo đảm tiêu chuẩn an toàn sinh học. Sản phẩm Thịt lợn sạch 

Sáng Nhung đã được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ nhãn 

hiệu năm 2020.  

Từ tháng 4 năm 2022, HTX đã đưa thảo dược vào phối trộn thức ăn chăn nuôi 

lợn. Lợn được nuôi dưỡng từ nguồn thức ăn chất lượng cao và được phối trộn với 

một số thảo dược từ thiên nhiên như đinh lăng, cỏ nhọ nồi, cát sâm, quế, hồi, cà gai 

leo, kim ngân, hành, tỏi… Tháng 12 năm 2021, HTX đã triển khai thực hiện chế 

biến thịt lợn và đầu tư dây chuyền chế biến thực phẩm, sản xuất giò, chả, xúc xích, 

lạp xưởng… để cung ứng ra thị trường. 

Hiện nay HTX đã mở chi nhánh tại phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang để giới thiệu, phân phối và bán các sản phẩm thịt lợn thảo dược, sản phẩm 

chế biến từ thịt lợn thảo dược của HTX và các sản phẩm đặc trưng, đặc sản, sản 

phẩm OCOP của tỉnh và các vùng miền trên cả nước. 

Hợp tác có 02 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được UBND tỉnh công 

nhận đạt 3 sao. 

đ) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, chế biến NLN Hợp Hòa, xã Hợp Hòa, 

huyện Sơn Dương 

- Địa chỉ: Thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang. 

- Người đại diện: Bùi Văn Hoàng. Sinh ngày 24/7/1989 

- Ngày thành lập: 08/11/2019. 

- Điện thoại: 0326838383. 

- Số thành viên: 13 thành viên. 

- Vốn điều lệ của HTX: 1,0 tỷ đồng. 

Sản xuất gạo hữu cơ Suối Xanh, Sản phẩm OCOP 3 sao năm 2022 sản lượng 

19.390 kg, năm 2023 diện tích sản xuất 05 ha, liên kết với 25 hộ gia đình sản xuất 
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rau hữu cơ, 13 thành viên trồng 16 ha cây cà gai leo, năm 2022 sản xuất 2.000 sản 

phẩm Cao cà gai leo cung cấp cho thị trường. 

Ngày 08/11/2019, Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, chế biến Hợp Hoà chính thức 

được thành lập với mục đích tập trung nguồn nguyên liệu, xúc tiến tìm đầu ra cho 

sản phẩm cây dược liệu Cà gai leo của địa phương, chế biến sâu tạo ra sản phẩm có 

chất lượng cao hơn từ cây Cà gai leo. Qua hơn 03 năm đi vào hoạt động, ban đầu 

Hợp tác xã chỉ xuất bán nguyên liệu thô cho các công ty sản xuất, chế biến dược 

liệu miền Bắc, đến nay mục tiêu xây dựng, phát triển, ưu tiêu tập trung tìm đầu ra 

cho sản phẩm đảm bảo ổn định và lâu dài là bài toán đã được HTX giải quyết hiệu 

quả, thành công, tạo niềm tin vững chắc cho người dân trồng Cà gai leo yên tâm 

mở rộng phát triển sản xuất. HTX đã phát triển được sản phẩm Trà Cà gai leo đạt 

tiêu chuẩn OCOP 04 sao năm 2021, Cao Cà gà leo đạt tiêu chuẩn OCOP 03 sao 

năm 2022, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng, được thị trường đón nhận, tạo 

niềm tin vững chắc cho sự phát triển bền vững, ổn định. HTX phát triển thị trường 

trên nền tảng số tốt, bán hàng qua mạng với sản lượng lớn. 

e) Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Tâm Hương 

- Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện Na Hang, Tuyên Quang. 

- Người đại diện: Nguyễn Đình Tâm. 

- Ngày thành lập: 10/3/2021. 

- Điện thoại: 0982.666.600. 

- Số thành viên: 15 thành viên. 

- Vốn điều lệ: 1,0 tỷ đồng. 

- Hợp tác xã đã liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm rau, rau trái vụ trên 

địa bàn xã Hồng Thái với diện tích 05 ha, trong đó có 02 ha sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP, các sản phẩm gia súc, gia cầm. Tổ chức sơ chế chế biến các sản 

phẩm nông sản: trà bí đao, thịt lợn đen sấy khô, lạp xưởng lợn đen. HTX có chuỗi 

cửa hàng cung ứng sản phẩm nông sản tại thành phố Tuyên Quang và thành phố 

Hà Nội.  

- Hợp tác xã có 02 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được UBND 

tỉnh công nhận đạt 3 sao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (KTTT) 

1. Kết quả triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn 

Thường xuyên tổ chức hướng dẫn các HTX thực hiện các dịch vụ và hoạt 

động theo Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn.  

Tổ chức 01 đợt kiểm tra tình hình hoạt động của một số HTX trên địa bàn tỉnh.  

2. Công tác quản lý nhà nước về KTTT 
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Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu thực 

hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao (Trực tiếp thực hiện 

là Phòng Kinh tế hợp tác và Hành chính - Tổng hợp).  

Năm 2023 Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp với các đơn vị triển 

khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với kinh tế tập thể, hợp 

tác xã. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thành phố, các HTX 

thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể để chỉ đạo, xử lý các 

nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể. 

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác xã 

a) Về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

Đã hỗ trợ tổ chức tham gia 04 sự kiện trưng bày và giới thiệu, quảng bá sản 

phẩm nông sản trong đó có các sản phẩm của các hợp tác xã tại Hà  Nội, Yên Bái và 

thành Phố Tuyên Quang. Giới thiệu các sản phẩm OCOP của các HTX trên Trang 

thông tin điện tử “Mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh. 

b) Thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng 

Thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND 

tỉnh về Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất  nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; 

sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021-2025: Năm 2023 đã hỗ trợ 02 HTX vay mới 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 

409,1 triệu đồng; lũy kế hiện nay có 31 HTX được tiếp cận vay 39,79 tỷ đồng để 

đầu tư vào sản xuất, ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay 1,925 tỷ đồng.  

c) Hỗ trợ thành lập mới HTX 

Tổ chức 01 lớp tập huấn tư vấn thành lập mới HTX cho 60 người có nhu cầu 

thành lập HTX trên địa bàn tỉnh với kinh phí thực hiện 52,716 triệu đồng.  

Hỗ trợ 04 HTX thành lập mới mua sắm trang thiết bị văn phòng với tổng số 

tiền 189,7 triệu đồng. 

4. Kết quả, tình hình thực hiện các Đề án 

Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu 

quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025“ theo Quyết định số 

167/QĐ-TTg ngày 2/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố tiếp tục hỗ trợ 05 HTX thực hiện giai đoạn 

2021-2025, cụ thể đã đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt nguồn 

vốn dự phòng đầu tư phát triển nông thôn mới Trung ương hỗ trợ cho HTX nông 

lâm nghiệp Thổ Bình huyện Lâm Bình 500 triệu đồng mua máy móc, trang thiết bị 

phục vụ sản xuất. Tổ chức hướng dẫn, tư vấn các HTX phát triển tổ chức sản xuất, 

thực hiện các dịch vụ theo Luật Hợp tác xã. 
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- Kết quả xử lý tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, 

chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012: Đã phối hợp các huyện 

hướng dẫn xử lý giải thể 02 HTX. 

5. Hợp tác quốc tế về KTTT 

Phối hợp với các huyện, thành phố, Ban Điều phối các dự án nước ngoài triển 

khai thực hiện Hợp phần nâng cao thu nhập thuộc chương trình Phát triển khu vực 

nông thôn tỉnh Tuyên Quang do KOICA tài trợ, đã hỗ trợ 20 Hợp tác xã, tổ hợp tác 

nâng cao năng lực và thu nhập… 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Các kết quả đạt được 

- Hiện nay doanh thu từ dịch vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chiếm 

tỷ lệ cao nhất trong tổng số doanh thu của các HTX, đánh dấu sự thay đổi đáng kể 

trong tổ chức sản xuất của các HTX. Các HTX thực hiện khâu dịch vụ từ sản xuất, 

đến tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Nhiều HTX đã mở rộng quy mô sản xuất, 

phát triển vùng nguyên liệu theo hướng năng suất, chất lượng cao.  

- Mặc dù tình hình thế giới có nhiều bất ổn, giá cả đầu vào lĩnh vực nông 

nghiệp tăng cao, đầu ra của một số mặt hàng gặp nhiều khó khăn, song nhiều HTX 

vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, phát huy tốt những lợi thế của địa phương, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. HTX đã phát huy được vai trò tiên phong 

trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Một số HTX đã thực sự hoạt 

động theo mô hình HTX kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị. Các HTX mới thành 

lập nhìn chung đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người lao 

động, có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, rõ ràng hơn, đáp ứng được nhu 

cầu thực tế của thành viên và người dân địa phương.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế 

- Quy mô HTX nhỏ, sản phẩm làm ra còn thiếu sức cạnh tranh trên thị trường. 

Nhiều HTX chưa mạnh dạn chuyển đổi mô hình hoạt động mà chủ yếu vẫn phụ 

thuộc vào dịch vụ thủy lợi và cấp bù thuỷ lợi phí của Nhà nước... 

- Việc thực hiện các quy định về hoạt động của HTX theo Luật Hợp tác xã 

năm 2012 có nhiều HTX chưa nghiêm túc.  

b) Nguyên nhân 

Nhiều HTX chưa chủ động đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, 

còn trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước; Trình độ, năng lực điều hành của cán bộ 

HTX còn nhiều hạn chế; Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý HTX ở các cấp chưa 

được bố trí đảm bảo theo yêu cầu. Một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến 

HTX, chưa nhận thức đầy đủ về bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 

HTX. Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về HTX, nhất 

là cấp huyện chưa được thường xuyên liên tục, đôi khi chưa kịp thời. 
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Phần thứ hai 

ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2021-2023 

 

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2021-2023 

1. Công tác chỉ đạo 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất các nội dung thuộc lĩnh vực Nông 

nghiệp và PTNT, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 

517/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Sau khi Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được 

UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Đề án (Kế hoạch số 63/KH-SNN ngày 26/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

về thực hiện Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông 

lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030.  

Hàng năm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phát triển KTTT, 

HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. 

2. Kết quả thực hiện  

Đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh có 427 HTX, tăng 97 HTX so với đầu năm 

2021. Từ năm 2021 đến nay đã hướng dẫn thành lập mới 153 HTX (đạt 153% so 

với kế hoạch mục tiêu đến năm 2025), giải thể 58 HTX (đạt 116% kế hoạch mục 

tiêu đến năn 2025).  

Tổng số thành viên HTX hiện có là 8.583 thành viên, giảm 1.027 thành viên 

so với đầu năm 2021. Nguyên nhân giảm là do nhiều HTX giải thể có quy mô 

thành viên lớn, nhiều HTX củng cố lại tổ chức bộ máy. 

Tỷ lệ cán bộ lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ 20,2% tổng số 

cán bộ quản lý HTX (đạt 101% so với kế hoạch mục tiêu đến năm 2025). 

Tập trung hỗ trợ các HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kết quả 

đến nay có 60 HTX ứng dụng công nghệ cao (đạt 200% so với kế hoạch mục tiêu 

đến năn 2025). 

Trong giai đoạn 2021 đến nay đã có thêm 66 chủ thể là HTX có 62 sản phẩm 

OCOP được xếp loại từ 3 sao. Lũy kế đến nay toàn tỉnh 104 chủ thể là HTX có sản 

phẩm OCOP với 147 sản phẩm được xếp hạng từ 3 sao trở lên (trong tổng số 191 

sản phẩm, chiếm tỷ lệ 77%). Toàn tỉnh có 57 HTX áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn 
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VietGAP, hữu cơ, tăng 40 HTX so với năm 2021 (trong đó có 45 HTX với 530,7 ha 

được tổ chức trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; 10 HTX tổ chức chăn nuôi 

VietGAHP; 02 HTX tổ chức sản xuất cá VietGAP); 77 HTX có đăng ký bảo hộ nhãn 

hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ cho 82 sản phẩm (tăng 27 HTX so với năm 2021)... Số 

lượng HTX tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, sản 

xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn ngày càng tăng, phát huy hiệu quả. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HTX 

1.  Về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

Đã hỗ trợ tổ chức tham gia 08 sự kiện trưng bày và giới thiệu, quảng bá sản 

phẩm nông sản trong đó có các sản phẩm của các hợp tác xã tại Hà  Nội, Yên Bái, 

Phú Thọ, Điện Biên và thành Phố Tuyên Quang. Giới thiệu các sản phẩm OCOP của 

các HTX trên Trang thông tin điện tử “Mỗi xã một sản phẩm” của tỉnh, trên các sàn 

thương mại điện tử. 

2. Thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng  

Thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND 

tỉnh về Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất  nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; 

sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021-2025: Đã hỗ trợ 31 HTX được tiếp cận vay 39,79 tỷ đồng để đầu tư vào 

sản xuất, ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay 1,925 tỷ đồng.  

3. Hỗ trợ thành lập mới HTX  

Tổ chức 05 lớp tập huấn tư vấn thành lập mới HTX cho 188 người có nhu cầu 

thành lập HTX trên địa bàn tỉnh với kinh phí thực hiện 162 triệu đồng. Hỗ trợ 40 

HTX thành lập mới mua sắm trang thiết bị văn phòng với tổng số tiền 2,0 tỷ đồng. 

4. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu 

Hỗ trợ 09 HTX thực hiện xây dựng và quản lý nhãn hiệu, cấp mã số, mã vạch cho 

sản phẩm hàng hóa nông, lâm nghiệp, thủy sản, kinh phí hỗ trợ 1.263,9 triệu đồng. 

5. Hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn 

 Hỗ trợ cho 14 HTX thực hiện đánh giá và cấp giấy chứng nhận áp dụng quy 

trình sản xuất, chế biến theo tiêu chuẩn của Việt Nam, kinh phí hỗ trợ 1.412,928 

triệu đồng. 

Phần thứ ba 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HTX NĂM 2024 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng sản xuất 

kinh doanh và dịch vụ của kinh tế tập thể. Phát triển các hợp tác xã nông nghiệp 
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hoạt động có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc và các quy định của pháp 

luật nhằm nâng cao tỷ lệ hợp tác xã khá, giỏi, gắn với nâng cao thu nhập của hợp 

tác xã và thành viên; góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu Đề án Cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập 

trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, 

gia trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. 

2. Mục tiêu cụ thể   

Hướng dẫn thành lập mới 18 Hợp tác xã. Xử lý các HTX hoạt động yếu kém, 

ngừng hoạt động. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX đang 

hoạt động có hiệu quả. Nâng tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả lên 76%.  

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thực hiện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và vai trò của HTX để nâng 

cao nhận thức đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về HTX ở các cấp; cán bộ, thành 

viên HTX và người dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh 

tế tập thể, Luật Hợp tác xã năm 2012... 

2. Triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn các HTX thực hiện đúng các quy định 

của nhà nước về HTX và hoạt động của HTX. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực cho ban lãnh đạo và thành viên các HTX, trong đó tập trung tập huấn 

nâng cao chất lượng quản lý và điều hành HTX. 

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chính sách 

hỗ trợ phát triển HTX 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền văn bản pháp luật về kinh tế hợp tác 

trên địa bàn tỉnh qua hội nghị, trang Web chuyên ngành đối với Luật Hợp tác xã năm 

2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Hướng dẫn các hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Trung ương như: 

Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025; Nghị định 

số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; 

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm 

OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-

2023; các chính sách hỗ trợ HTX từ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh; các chính sách về đất đai, về thuế... 

- Tăng cường hoạt động tư vấn thành lập mới HTX, thẩm định hồ sơ đề nghị 

thành lập HTX để các HTX thành lập mới nâng cao hiệu quả hoạt động sau thành 

lập, tránh tình trạng thành lập nhưng không hoạt động theo đúng bản chất của 

HTX, thành lập nhằm mục tiêu được hỗ trợ HTX. 
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- UBND các huyện, thành phố thực hiện xử lý dứt điểm các HTX hoạt động 

yếu kém, HTX ngừng hoạt động, HTX hoạt động không đúng Luật Hợp tác xã. 

4. Nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các HTX: hỗ trợ 

cho các HTX mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; đầu tư phát triển sản xuất theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, hữu cơ…), xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, cải tiến 

nâng cấp bao bì nhãn mác sản phẩm đã có, xây dựng hệ thống nhận diện và truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong chuỗi giá trị từ 

khâu sản xuất đến sơ chế, phân loại, bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm hàng hoá, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đẩy mạnh liên kết, 

xúc tiến thương mại.  

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động của HTX và việc thực hiện 

các cơ chế chính sách hỗ trợ HTX; xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về kinh tế 

tập thể. 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông 

nghiệp và PTNT năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tổng hợp trong Kế hoạch phát triển KTTT, HTX chung năm 2024 của tỉnh./. 
 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổng hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT (Mai). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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